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UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-STC
An Giang, ngày      tháng 8 năm 2024


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công văn số 4117/VPUBND-KTTH ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang, như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Quyết định
1. Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, trong đó:

- Tại khoản 1 Điều 8 quy định: “1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc, thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này: … b) …. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.”.

- Tại khoản 3 Điều 10 quy định: “3...., Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”. 

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.

2. Trên cơ sở Giấy mời số 742/GM-KTrVB ngày 16/7/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội thảo Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023; tại Phụ lục I.2 nhóm văn bản có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, xe ô tô chuyên dùng có nội dung chưa phù hợp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp có ý kiến đối với nội dung chưa phù hợp tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang: “... Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị không loại trừ thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư .... là chưa phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg…”.
3. Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: “Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó...”.

Do đó, để kịp thời sửa đổi nội dung chưa phù hợp tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; việc ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang là cần thiết, phù hợp với quy định và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Quyết định

1. Mục đích: Ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong đó tại Điều 1 Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định “loại trừ thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư” để đảm bảo phù hợp theo quy tại khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định: Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
1. Trên cơ sở ý kiến tại Phụ lục I.2 nhóm văn bản có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, xe ô tô chuyên dùng có nội dung chưa phù hợp đính kèm Giấy mời số 742/GM-KTrVB ngày 16/7/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; trong đó có ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh không loại trừ thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là chưa phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg. 
Theo đó, ngày 31/7/2024 Sở Tài chính đã có Tờ trình số 817/TTr-STC về việc đề nghị xây dựng Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang và đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại Công văn số 4117/VPUBND-KTTH ngày 07/8/2024. 
2. Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và trên cơ sở ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; Sở Tài chính dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định             số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong đó bổ sung quy định loại trừ thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư tại Điều 1 của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND.

3. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/06/2020, Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị Quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính đã có Công văn số 2256/STC-GCS ngày 14/8/2024 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính. 
Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://www.angiang.gov.vn) và của Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).
4. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình (chi tiết theo Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đính kèm) và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ....../STC-GCS ngày ...../......./2024.

5. Ngày ....../......./2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số ....../BC-STP kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
6. Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (chi tiết theo Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đính kèm) và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất trước khi quyết định ban hành.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
1. Bố cục:
a) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh.

b) Điều 2. Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (theo Phụ lục đính kèm)”.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành Quyết định./.
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